
DANH SÁCH  

Phân công Cụm thi đua năm học 2025 – 2026 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày      /10/2025 của Giám đốc Sở GDĐT) 
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1. Văn phòng Sở GDĐT 

2. Phòng GDMN và GDTH 

3. Phòng Giáo dục Trung học 

4. Phòng GDTX-GDNN&ĐH 

5. Phòng Tổ chức cán bộ 

6. Phòng Kế hoạch tài chính 

7. Phòng Quản lý chất lượng  

07 
Văn phòng  

Sở GDĐT 

Phòng Tổ 

chức cán bộ,  

Sở GDĐT 
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1. THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

2. THPT Vĩnh Bảo 

3. THPT Tô Hiệu 

4. THPT Cộng Hiền 

5. THPT Nguyễn Khuyến 

6. THPT Hùng Thắng 

7. THPT Tiên Lãng 

8. THPT Toàn Thắng 

9. THPT Nhữ Văn Lan 

09 

THPT  
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

 

THPT  

Cộng Hiền  
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m
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h
i 

đ
u

a
 s

ố
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1. THPT An Lão 

2. THPT Trần Hưng Đạo 

3. THPT Quốc Tuấn  

4. THPT Kiến An 

5. THPT Đồng Hoà 

6. THPT Phan Đăng Lưu 

7. THPT Nguyễn Đức Cảnh 

8. THPT Kiến Thụy 

9. THPT Thụy Hương 

10. THPT Đồ Sơn 

11. THCS, THPT Lý Thánh Tông 

12. THPT Mạc Đĩnh Chi 

12 
THPT  

An Lão 

THPT 

Kiến Thuỵ 

C
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1. THPT Lê Quý Đôn 

2. THPT Chuyên Trần Phú 

3. THPT Hải An 

4. THPT Thuỷ Sơn 

5. THPT Lê Ích Mộc 

6. THPT Quang Trung 

7. THPT Lý Thường Kiệt 

8. THPT Phạm Ngũ Lão 

9. THPT Bạch Đằng 

 

09 

THPT 

Lê Quý Đôn  
 

THPT 

Quang Trung 
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1. THPT Thái Phiên 

2. THPT Ngô Quyền 

3. THPT Lê Chân 

4. THPT Cát Bà 

5. THPT Cát Hải 

6. THPT Trần Nguyên Hãn 

7. THPT Nguyễn Trãi 

8. THPT Hồng Bàng 

9. THPT Lê Hồng Phong 

10. THPT An Dương 

10 

THPT 

Thái Phiên 
 

THPT 

Ngô Quyền  

C
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1. THPT Chí Linh 

2. THPT Phả Lại 

3. THPT Trần Phú 

4. THPT Bến Tắm 

5. THPT Nam Sách 

6. THPT Mạc Đĩnh Chi-Nam Sách 

7. THPT Nam Sách II 

8. THPT Kinh Môn 

9. THPT Phúc Thành 

10. THPT Nhị Chiểu 

11. THPT Kinh Môn II  

11 

THPT  

Chí Linh 
 

THPT  

Kinh Môn 
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1. THPT Cẩm Giàng 

2. THPT Kim Thành 

3. THPT Đồng Gia 

4. THPT Kim Thành II 

5. THPT Thanh Hà 

6. THPT Hà Bắc 

7. THPT Thanh Bình 

8. THPT Hà Đông 

9. THPT Tuệ Tĩnh 

10. THPT Cẩm Giàng II 

10 
THPT  

Cẩm Giàng 

THPT  

Kim Thành  
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1. THPT Gia Lộc 

2. THPT Đoàn Thượng 

3. THPT Gia Lộc II 

4. THPT Tứ Kỳ 

5. THPT Cầu Xe 

6. THPT Hưng Đạo  

7. THPT chuyên Nguyễn Trãi 

8. THPT Hồng Quang 

9. THPT Nguyễn Du 

10. THPT Nguyễn Văn Cừ 

10 

THPT  

Gia Lộc 
 

THPT  

Nguyễn Du 
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1. THPT Ninh Giang 

2. THPT Quang Trung-Ninh Giang 

3. THPT Khúc Thừa Dụ 

4. THPT Hồng Đức 

5. THPT Thanh Miện 

6. THPT Thanh Miện 2 

7. THPT Thanh Miện III 

8. THPT Bình Giang 

9. THPT Kẻ Sặt 

10. THPT Đường An 

10 

THPT  

Ninh Giang 
 

THPT 

 Thanh Miện  
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1. THPT Thăng Long 

2. TH,THCS,THPT Hàng Hải 1 

3. TH,THCS,THPT Edison 

4. THPT Nguyễn Huệ 

5. TH, THCS&THPT Alpha Hải Phòng 

6. TH, THCS & THPT Dewey  

7. THPT 25/10 

8. THPT Quảng Thanh 

9. THPT Nam Triệu 

10. THCS&THPT FPT Hải Phòng 

11. THPT Phan Chu Trinh 

12. THPT Hùng Vương 

13. THPT Hermann Gmeiner 

14. THPT Marie Curie 

15. TH,THCS&THPT Quốc tế Singapore 

16. THPT Lý Thái Tổ 

17. THPT Anhxtanh 

18. THPT Hàng Hải 

19. TH, THCS, THPT Ngôi Sao HP 

20. THPT Hữu nghị Quốc tế 

21. THPT Lương Thế Vinh 

22. THPT An Hải 

23. THPT Tân An 

24. TH, THCS & THPT Vinschool 

25. PT Nguyễn Tất Thành 

26. THPT Lương Khánh Thiện 

27. THPT Trần Tất Văn 

28. THPT Tân Trào 

28 
THPT 

Thăng Long 

THPT  

Lương Thế 

Vinh  
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1. THPT Tứ Kỳ II 

2. TH, THCS&THPT Trí Đức 

3. THPT Phan Bội Châu 

4. THPT Phú Thái 

5. THPT Trần Quang Khải 

6. THPT Quang Thành 

7. THPT Thành Đông 

8. THCS&THPT Marie Curie 

9. THPT Ái Quốc 

10.  TH, THCS & THPT Nam Hải Dương 

11. TH, THCS&THPT Quốc tế Nhật 

Bản Hải Dương 

12. TH, THCS&THPT Hưng Phát 

13. THPT Vũ Ngọc Phan 

14. THCS-THPT Marie Curie II 

15. THPT Ninh Giang II 

16. TH-THCS&THPT Lê Quý Đôn 

17. THPT Lương Thế Vinh - Hải Dương 

18. THPT Sao Đỏ 

19. THPT Hồng Đức  

19 

THPT 

Tứ Kỳ II 
 

THPT 

Ninh Giang II 
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1. Trung tâm GDTX Hải Phòng 

2. Trung tâm GDNN-GDTX Kinh Môn 

3. Trung tâm GDNN-GDTX Kim Thành  

4. Trung tâm GDNN-GDTX Chí Linh 

5. Trung tâm GDNN-GDTX Nam Sách 

6. Trung tâm GDNN-GDTX Tứ Kỳ 

7. Trung tâm GDNN-GDTX Gia Lộc 

8. Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Miện  

9. Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Giang  

10. Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Giàng 

11. Trung tâm GDNN-GDTX Bình Giang  

12. Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Hà 

13. Trung tâm GDNN-GDTX Hải Dương  

14. Trung tâm GDNN Hải Dương 

15. Trung tâm GDTX-NN, Tin học Hải Dương 

16. Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng. 

17. Trường Trung cấp Kỹ thuật và 

Nghiệp vụ Hải Phòng 

17 

Trung tâm 

GDTX  

Hải Phòng 

 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

Chí Linh 

 

Danh sách có 12 cụm thi đua. 
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